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ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ TAM PHƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

Số: 132/KH-UBND Tam Phước, ngày 17 tháng 02 năm 2025 

  

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2025 

 

Thực hiện theo Kế hoạch số 401/KH-UBND, ngày 13 tháng 02 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2025, Ủy ban nhân dân xã 

Tam Phước xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), 

hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2025, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn 

tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã.  

- Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước gắn với 

tăng cường chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp 

cận pháp luật, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới về tiếp tục xây dựng và hoàn 

thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

- Chủ động nghiên cứu, xây dựng các giải pháp giúp huy động sự tham gia 

của cả hệ thống chính trị vào công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật một cách hiệu quả. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai nhiệm vụ cần bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, 

các quy định pháp luật về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật; nhiệm vụ trọng tâm ngành Tư pháp năm 2025; bảo đảm tính toàn diện, khả 

thi, có trọng tâm, trọng điểm; khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn 

lực gắn với thực hiện các phong trào, kế hoạch để hưởng ứng, chào mừng các sự 

kiện lớn của đất nước trong năm 2025. 

- Đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò nhiệm vụ PBGDPL; 

bảo đảm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác PBGDPL 

1.1. Chỉ đạo, hướng dẫn, rà soát các quy định còn bất cập, hạn chế cũng 

như các vấn đề mới phát sinh trong công tác PBGDPL, truyền thông chính sách 
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- Cơ quan chủ trì: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện. 

- Cơ quan phối hợp: Ban, ngành, đoàn thể có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025. 

1.2. Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 

tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư1 và tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 

1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW2 bằng hình thức phù hợp 

- Cơ quan chủ trì: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện. 

- Cơ quan phối hợp: Ban, ngành, đoàn thể có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025. 

1.3. Phối hợp nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 03 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây 

dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và triển khai thực hiện các giải pháp 

đổi mới, nâng cao hiệu quả thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg 

- Cơ quan chủ trì: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện. 

- Cơ quan phối hợp: Ban, ngành, đoàn thể có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu của cơ quan cấp trên. 

1.4. Phối hợp rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3147/QĐ-

BTP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Chương trình 

khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên 

pháp luật 

- Cơ quan chủ trì: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện. 

- Cơ quan phối hợp: Ban, ngành, đoàn thể có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu của cơ quan cấp trên. 

1.5. Thực hiện truyền thông dự thảo chính sách, đổi mới, nâng cao hiệu 

quả PBGDPL, trong đó có các Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết mới được Quốc hội 

khóa XV thông qua trong năm 2024, năm 2025 (kỳ họp thứ 9, kỳ họp thứ 10) và 

các vấn đề dư luận xã hội quan tâm  

- Cơ quan chủ trì: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện. 

- Cơ quan phối hợp: Ban, ngành, đoàn thể có liên quan.  

                                                
1 Kế hoạch số 18-KH/HU ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban 

Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công 

tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Công văn số 1142-CV/HU ngày 24 tháng 

5 năm 2023 của Ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL), nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân. 
2 Kế hoạch số 415/KH-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2021 của UBND huyện về triển khai, thực hiện Kế hoạch số 

6134/KH-UBND ngày 17/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 

06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
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- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025. 

1.6. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025 

- Cơ quan chủ trì: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện. 

- Cơ quan phối hợp: Ban, ngành, đoàn thể có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm, cao điểm từ ngày 01/11 đến 09/11/2025. 

1.7. Nghiên cứu, phản ánh những kiến nghị về những vấn đề, nội dung 

liên quan đến công tác truyền thông dự thảo chính sách, PBGDPL thuộc phạm 

vi quản lý 

- Cơ quan chủ trì: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện. 

- Cơ quan phối hợp: Ban, ngành, đoàn thể có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

1.8. Quản lý, theo dõi, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên 

truyền viên pháp luật gắn với triển khai khung bồi dưỡng nghiệp vụ ban hành 

tại Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp 

- Cơ quan chủ trì: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện. 

- Cơ quan phối hợp: Ban, ngành, đoàn thể có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025. 

1.9. Xây dựng, triển khai các mô hình hiệu quả, cách làm hay về 

PBGDPL tại cơ sở 

- Cơ quan chủ trì: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện.  

- Cơ quan phối hợp: Ban, ngành, đoàn thể có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025. 

1.10. Phối hợp thực hiện đánh giá Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-

BGDĐT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác 

PBGDPL trong nhà trường gắn với nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật 

PBGDPL  

- Cơ quan chủ trì: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện.  

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên. 

1.11. Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động hụi 

- Cơ quan chủ trì: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện. 

- Cơ quan phối hợp: Ban, ngành, đoàn thể có liên quan. 



 
 

4 
 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025. 

2. Công tác hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật 

2.1. Triển khai thực hiện Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư sửa đổi, bổ 

sung Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg sau khi được 

ban hành  

- Cơ quan chủ trì: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện.  

- Cơ quan phối hợp: Ban, ngành, đoàn thể có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên. 

2.2. Nghiên cứu đưa ra giải đáp kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của địa 

phương về những nội dung thuộc lĩnh vực hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp 

luật 

- Cơ quan chủ trì: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện. 

- Cơ quan phối hợp: Ban, ngành, đoàn thể có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.  

2.3. Phối hợp khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân về hiệu quả 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khi có yêu cầu  

- Cơ quan chủ trì: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện. 

- Cơ quan phối hợp: Ban, ngành, đoàn thể có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.  

2.4. Tham dự tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công 

tác hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 

- Cơ quan chủ trì: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện. 

- Cơ quan phối hợp: Ban, ngành, đoàn thể có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.  

2.5. Truyền thông về công tác hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 

trên các phương tiện thông tin đại chúng 

- Cơ quan chủ trì: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện. 

- Cơ quan phối hợp: Ban, ngành, đoàn thể có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.  

2.6. Phối hợp rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4077/QĐ-

BTP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương 
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trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa 

giải viên 

- Cơ quan chủ trì: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện. 

- Cơ quan phối hợp: Ban, ngành, đoàn thể có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.  

2.7. Kiến nghị, phản ánh về đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật khi thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính  

- Cơ quan phối hợp: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện.  

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.  

3. Triển khai thực hiện các văn bản, đề án, chương trình phối hợp về 

công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 

3.1. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong 

cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra 

tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” 

- Cơ quan chủ trì: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện. 

- Cơ quan phối hợp: Công an xã; ban, ngành, đoàn thể có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025. 

3.2. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 

số 1252/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền 

dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc 

- Cơ quan chủ trì: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện.  

- Cơ quan phối hợp: Ban, ngành, đoàn thể có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025. 

3.3 Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính 

sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” 

-Cơ quan chủ trì: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện.  

- Cơ quan phối hợp: Ban, ngành, đoàn thể có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025. 

3.4. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận 

pháp luật của người dân”3 

-Cơ quan chủ trì: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện.  

                                                
3 Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện về việc thực hiện Đề án “Tăng cường 

năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”. 



 
 

6 
 

- Cơ quan phối hợp: Ban, ngành, đoàn thể có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025. 

3.5. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Truyền thông về quyền con 

người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028” 

- Cơ quan chủ trì: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện.  

- Cơ quan phối hợp: Ban, ngành, đoàn thể có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025. 

3.6. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa 

giải viên ở cơ sở” giai đoạn 2024-20304 

- Cơ quan chủ trì: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện.  

- Cơ quan phối hợp: Ban, ngành, đoàn thể có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.  

3.7. Triển khai thực hiện Đề án “Chuyển đổi số trong công tác PBGDPL 

giai đoạn 2025 - 2030” sau khi được ban hành 

- Cơ quan chủ trì: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện.  

- Cơ quan phối hợp: Ban, ngành, đoàn thể có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên.  

3.8. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác 

PBGDPL gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở 

của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” 5 

- Cơ quan chủ trì: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện. 

- Cơ quan phối hợp: Công an xã; ban, ngành, đoàn thể có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025. 

3.9. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng 

Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành 

pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” 6 

- Cơ quan chủ trì: Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện. 

- Cơ quan phối hợp: Ban Chỉ huy Quân sự huyện; ban, ngành, đoàn thể có 

liên quan. 

                                                
4 Kế hoạch số 1547/KH-UBND ngày 14 tháng  6 năm 2024 của UBND huyện về việc thực hiện Đề án “Nâng cao 

năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn huyện. 
5 Kế hoạch số 6112/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện về thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu 

quả công tác PBGDPL gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an 

nhân dân giai đoạn 2021-2027” trên địa bản huyện Châu Thành. 
6 Kế hoạch số 110/KH-BCH ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Ban Chỉ huy Quân sự huyện về thực hiện Đề án “Phát 

huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật 

tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” giai đoạn I (2021-2024) và giai đoạn năm 2025-2027 trong lực lượng vũ trang 

huyện. 
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- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Giao Công chức Tư pháp- Hộ tịch tham mưu Ủy ban nhân dân xã triển khai 

thực hiện kế hoạch này, thực hiện chế độ báo cáo về trên theo quy định. 

Kế toán ngân sách tham mưu Ủy ban nhân dân xã bố trí kinh phí cho công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để tạo điều 

kiện cho các công tác này đạt hiệu quả. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể xã 

phối hợp cùng Công chức Tư pháp – Hộ tịch tổ chức thực hiện nội dung kế hoạch 

này. 

Trên đây là Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Tam Phước./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng Tư pháp (báo cáo); 

- Các ban, ngành; 

- UBMTTQ và các đoàn thể xã; 

- Lưu:VT, TP (09b) 

 

 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phan Việt Tiến 
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